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QUỐC HỘI 

 
Luật số: 49/2014/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
LUẬT 

ĐẦU TƯ CÔNG 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật đầu tư công. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước 

về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan 

đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. 
Điều 3. Áp dụng Luật đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 
1. Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, hoạt động đầu tư công phải tuân thủ 

quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định 
của điều ước quốc tế đó. 

3. Việc thực hiện chương trình, dự án đầu tư công tại nước ngoài tuân thủ các 
quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài.  

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên 

cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của chương trình đầu tư 
công, dự án nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư. 

2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu 
sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của dự án quan trọng quốc gia 
và dự án nhóm A làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 
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3. Báo cáo nghiên cứu khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về 
sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của chương trình, dự án đầu tư công làm 
cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. 

4. Bộ, ngành và địa phương là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao kế 
hoạch đầu tư công, bao gồm:  

a) Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn 
phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là 
bộ, cơ quan Trung ương);  

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh);  

c) Cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính 
trị - xã hội;  

d) Cơ quan, tổ chức khác được giao kế hoạch đầu tư công. 
5. Chủ chương trình là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì quản lý chương trình 

đầu tư công. 
6. Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được giao quản lý dự án đầu tư công.  
7. Chương trình đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  
8. Chương trình mục tiêu là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện một 

hoặc một số mục tiêu trong từng ngành, ở một số vùng lãnh thổ trong từng giai 
đoạn cụ thể. 

9. Chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện 
các mục tiêu kinh tế - xã hội của từng giai đoạn cụ thể trong phạm vi cả nước.  

10. Cơ quan chủ quản là bộ, ngành và địa phương quy định tại khoản 4 Điều này, 
cơ quan của tổ chức chính trị, cơ quan của Quốc hội quản lý chương trình, dự án. 

11. Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công là đơn vị có chức năng quản lý 
đầu tư công thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đơn vị được giao quản lý đầu tư công 
của bộ, cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 
hội, các cơ quan, tổ chức khác được giao kế hoạch đầu tư công; Sở Kế hoạch 
và Đầu tư; phòng, ban có chức năng quản lý đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã. 

12. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công bao gồm Chính phủ, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các cấp. 

13. Dự án đầu tư công là dự án đầu tư sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu 
tư công.  

14. Dự án khẩn cấp là dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền 
nhằm khắc phục kịp thời sự cố thiên tai và các trường hợp bất khả kháng khác. 
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15. Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án 
xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

16. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là đầu tư được thực hiện trên cơ sở 
hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án 
để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công. 

17. Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định, quyết định chủ trương 
đầu tư; lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, 
phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn 
đầu tư công; theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự 
án đầu tư công. 

18. Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, định hướng, danh mục 
chương trình, dự án đầu tư công; cân đối nguồn vốn đầu tư công, phương án phân 
bổ vốn, các giải pháp huy động nguồn lực và triển khai thực hiện.  

19. Nợ đọng xây dựng cơ bản là giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm 
thu của dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
nhưng chưa có vốn bố trí cho phần khối lượng thực hiện đó. 

20. Phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công là xác định quyền hạn và trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư công.  

21. Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn 
công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa 
phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để 
lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay 
khác của ngân sách địa phương để đầu tư. 

Điều 5. Lĩnh vực đầu tư công 
1. Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.  
2. Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 
3. Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích. 
4. Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư. 
Điều 6. Phân loại dự án đầu tư công 
1. Căn cứ vào tính chất, dự án đầu tư công được phân loại như sau: 
a) Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư: xây dựng mới, cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang 
thiết bị của dự án; 



 
6 CÔNG BÁO/Số 687 + 688/Ngày 17-7-2014 
  

 

b) Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự 
án khác không quy định tại điểm a khoản này.  

2. Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại 
thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C 
theo tiêu chí quy định tại các điều 7, 8, 9 và 10 của Luật này. 

Điều 7. Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia  
Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết 

chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí dưới đây: 
1. Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên. 
2. Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến môi trường, bao gồm: 
a) Nhà máy điện hạt nhân; 
b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu 

bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm 
khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng 
phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 
héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên. 

3. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai 
vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên. 

4. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở 
lên ở các vùng khác. 

5. Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội 
quyết định.  

Điều 8. Tiêu chí phân loại dự án nhóm A 
Trừ các dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật này, các dự án 

thuộc một trong các tiêu chí dưới đây là dự án nhóm A: 
1. Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 
a) Dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt; 
b) Dự án tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an 

ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh;  
c) Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có tính chất bảo mật quốc gia;  
d) Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ;  
đ) Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất; 
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2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây: 
a) Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường 

quốc lộ;  
b) Công nghiệp điện;  
c) Khai thác dầu khí; 
d) Hóa chất, phân bón, xi măng; 
đ) Chế tạo máy, luyện kim; 
e) Khai thác, chế biến khoáng sản;  
g) Xây dựng khu nhà ở. 
3. Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:  
a) Giao thông, trừ các dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;  
b) Thủy lợi;  
c) Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật;  
d) Kỹ thuật điện;  
đ) Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;  
e) Hóa dược; 
g) Sản xuất vật liệu, trừ các dự án quy định tại điểm d khoản 2 Điều này; 
h) Công trình cơ khí, trừ các dự án quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;  
i) Bưu chính, viễn thông. 
4. Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây: 
a) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;  
b) Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;  
c) Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; 
d) Công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các 

khoản 1, 2 và 3 Điều này. 
5. Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây: 
a) Y tế, văn hóa, giáo dục; 
b) Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; 
c) Kho tàng; 
d) Du lịch, thể dục thể thao; 
đ) Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 

Điều này. 


